Ngày soạn : 
Ngày dạy :
 Tiết 51: Ôn tập giữa học kỳ II

I.  MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức
         - Củng cố các kiến thức đã học về oxi và hiđro 
         - Hướng dẫn HS vận dụng kiến thức đã học giải các bài tập liên quan 
2.Năng lực
a.Năng lực khoa học tự nhiên: 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực tính toán hóa học: Tính khối lượng chất  tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng có sử dụng công thức C%, CM,  bài toán lượng 2 chất, bài toán hỗn hợp.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học. 
- Vận dụng được các kiến thức để giải quyết một số bài tập 
b.Năng lực chung 
- Tập hợp nhóm theo đúng yêu cầu, nhanh và đảm bảo trật tự.. 
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm lập kế hoạch và cách tiến hành thí nghiệm 
- Ghi chép kết quả làm việc nhóm một cách chính xác, có hệ thống  
- Thảo luận với các thành viên trong nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ  
3. Phẩm chất:
- Nhân ái: Tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, phong cách cá nhân của những người khác
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.
- Trung thực: Khách quan, công bằng trong tiến hành thí nghiệm.
- Trách nhiệm: Quan tâm ý kiến của người khác trong nhóm học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- GV máy tính, ti vi.
- HS xem lại kiến thức đã học ở chương 4,5.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động : KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu: 
HS nêu được những kiến thức đã học về oxi và hidro 
a. Nội dung hoạt động:
– Nêu tính chất của oxi và hidro 
- Dựa vào kiến thức đã học về oxi và hidro  học sinh trả lời các yêu cầu: 
+ Trình bày tính chất vật lí của oxi và hidro 
+ Trình bày tính chất hóa học đặc trưng của oxi và hidro đã học
+ Nêu được ứng dụng và phương pháp điều chế oxi và hidro
+ Dấu hiệu nhận biết oxi và hidro
- Phận loại được cá loại oxit 
- Nêu được thành phần của không khí 
c. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
- GV chuyển giao nhiệm vụ:  yêu cầu học sinh nhớ lại tính chất của các hiđrocacbon để trả lời câu hỏi.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
2.1. Kiến thức cần nhớ 
a. Mục tiêu: HS nêu được những kiến thức đã học về oxi và hidro 
b. Nội dung hoạt động:
            - Học sinh nêu được tính chất của Si oxi và hidro
- Học sinh thực hiện được nội dung bảng SGK
	
	OXI
	HIDRO

	KHHH và CTPT
	
	


	Tính chất vật lí
	
	

	Tính chất hóa học 
	
	

	Ứng dụng chính
	
	

	Điều chế 
	
	


c. Sản phẩm hoạt động:
	
	OXI
	HIDRO

	KHHH và CTPT
	KHHH : O
CTPT : O2
	KHHH : H
CTPT: H2


	Tính chất vật lí
	- Chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí, hóa lỏng ở -183 độ C 
	- Chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

	Tính chất hóa học 
	- Tác dụng với H2
- Tác dụng với kim loại 
- Tác dụng vơi phi kim 
- Tác dụng với hợp chất 
	- Tác dụng với H2 
- Tính khử : tác dụng với 1 số oxit kim loại 

	Ứng dụng chính
	- y học
- nhiên liệu 
…
	- khinh khí cầu
- nhiên liệu 

	Điều chế 
	-PTN: Nhiệt phân các hợp chất giàu oxi và dễ bị nhiệt phân hủy : KMnO4, KClO3
- CN: Chưng cất phân đoạn không khí lỏng 
	- PTN: Cho KL Tác dụng với axit loãng ( HCl, H2SO4 l)
- CN: Điện phân H20


d. Tổ chức hoạt động:
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành bảng (5 phút)
- HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS báo cáo kết quả:
Gv chiếu kết quả của 1 số nhóm HS, nhận xét, chốt nội dung.
3. Hoạt động: luyện tập
a. Mục tiêu:  Vận dụng được các kiến thức để giải quyết một số bài tập nhận biết
	Bài tập: Oxi hóa Sắt ở nhiệt độ cao sau phản ứng thu được 2,32( g) oxit sắt từ Fe3O4 
a/ Tính khối lượng  khí oxi cần dùng để thu được lượng oxit sắt  ở trên.
b/ Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế lượng oxi trên 
c/ Tính thể tích H2 cần dùng để phản ứng hết với lượng oxi trên    
- Học sinh đọc bài.
- GV hướng dẫn hs làm 
 - GV gọi học sinh lên bảng làm bài, gọi học sinh khác nhận xét. GV chốt kiến thức.

-HS lên bảng

	

                                                                                                Số mol Fe3O4 = 2,32 :232 = 0,1 (mol)                                               
 3Fe  + 2 O2	                  Fe3O4
           
a,Khối lượng O2 = 0,2 .32 = 6,4 gam   
2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2                                                     
b, Khối lượng KMnO4  = 0,4. 158 = 63,2 (g)
       2H2 + O2 2 H20
c, Thể tích H2 =0,4.22,4= 8.96( l)                                   

 


c. Sản phẩm hoạt động:
Bài tập: Nhận biết 2 khí OXI và HIDRO 
- Đưa tàn đóm đang cháy lại gần miệng 2 ống nghiệm chứa khí 
+ Ống nghiệm nào làm ngọn lửa cháy to hơn: oxi
+ Ống nghiệm nào cháy với ngọn lửa màu xanh mờ : hidro 
d. Tổ chức hoạt động:
GV giao cho HS làm các bài tập trên theo nhóm → HS làm bài tập. 
GV Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra cách làm của các nhóm học sinh 
Đại diện HS lên bảng trình bày cách làm; HS các nhóm khác nhận xét cách làm. 
GV tiến hành đánh giá quá trình và kết quả làm việc của học sinh. 
4. Hoạt động : Vận dụng.
a. Mục tiêu:  Vận dụng được các kiến thức để giải quyết dạng bài tập tính toán liên quan.
b. Nội dung hoạt động:
BT1SGK / trang 100
c. Sản phẩm hoạt động: 
	Bài tập: BT1SGK / trang 100
- Học sinh đọc bài.
- GV hướng dẫn HS Làm BT 
- GV: Tổ chức thảo luận nhóm trong 5’: 
-HS trao đổi cặp đôi 
Yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học sau:                     
 - GV gọi học sinh lên bảng làm bài, gọi học sinh khác nhận xét. GV chốt kiến thức.
-HS lên bảng
- HS: Lắng nghe, ghi bài
	





d. Tổ chức hoạt động:
GV Hướng dẫn cách làm dạng bài tập
GV giao cho HS làm các bài tập trên → HS làm bài tập. 
HS lên bảng trình bày cách làm; HS các khác nhận xét cách làm. 
        GV tiến hành đánh giá quá trình và kết quả làm việc của học sinh. 
* Chuyển giao nhiệm vụ cho tiết học sau:
- HS ôn tập kiến thức chương 4,5 chuẩn bị tiết sau kiểm tra giữa kì

